
TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG - NHA TRANG

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Tổng điểm HỌC TỪ Bậc 

sinh Nói Nghe-Đọc-Viết (KET) CẤP ĐỘ tương đương

1 664 1772310498 Rơ Ô H' Ang TA5 04/07/1999 1.5 17 18.5 Cấp độ 1 A1.1

2 665 1772310500 Trần Hoàng Anh TA5 30/07/1999 8.5 50 58.5 Cấp độ 3 A2.1

3 666 1772310502 Chamaléa Thị Chiếp TA5 16/06/1999 5 33 38 Cấp độ 1 A1.1

4 667 1772310504 Quảng Thị Mộng Đại TA5 01/02/1999 5.3 32 37.3 Cấp độ 1 A1.1

5 668 1772310808 H Wiên Êban TA5 28/12/1996 8.3 52 60.3 Cấp độ 3 A2.1

6 669 1772310506 Đinh Lƣu Xuân Hiền TA5 29/05/1999 4.8 42 46.8 Cấp độ 2 A1.2

7 670 1772310510 Nguyễn Thị Huyền TA5 25/09/1999 4.3 30 34.3 Cấp độ 1 A1.1

8 671 1772310509 Đỗ Thị Thanh Hƣờng TA5 19/11/1997 4 37 41 Cấp độ 2 A1.2

9 672 1772310813 Bá Thị Hƣơng Mơ TA5 25/05/1997 1 19 20 Cấp độ 1 A1.1

10 673 1772310814 Nguyễn Thị Bích Mơ TA5 10/9/1999 1.5 35 36.5 Cấp độ 1 A1.1

11 674 1772310519 H' Riu Niê TA5 25/03/1997 3.5 28 31.5 Cấp độ 1 A1.1

12 675 1772310515 Hồ Lê Ngân TA5 08/04/1999 3.5 27 30.5 Cấp độ 1 A1.1

13 676 1772310516 Nguyễn Thị Thúy Ngọc TA5 05/12/1999 3.8 21 24.8 Cấp độ 1 A1.1

14 677 1772310518 Nguyễn Hồ Yến Nhi TA5 10/10/1999 5 35 40 Cấp độ 1 A1.1

15 678 1772310810 Ngô Thị Kim Tiền TA5 23/02/1999 1 26 27 Cấp độ 1 A1.1

16 679 1772310525 Nguyễn Khánh Kim Thuý TA5 29/10/1999 2 29 31 Cấp độ 1 A1.1

17 680 1772310816 Nguyễn Thị Kim Trà TA5 14/8/1999 2 29 31 Cấp độ 1 A1.1

18 681 1772310812 Bích Thị Thu Trang TA5 16/07/1999 1 19 20 Cấp độ 1 A1.1

19 682 1772310527 Lê Anh Hoàng Trâm TA5 04/11/1999 7.5 37 44.5 Cấp độ 2 A1.2

20 683 1772310529 Trần Ngọc Bảo Trân TA5 03/02/1998 4 21 25 Cấp độ 1 A1.1

21 684 1772310531 Võ Tuyết Trinh TA5 04/11/1999 1.5 19 20.5 Cấp độ 1 A1.1

22 685 1772310530 Võ Thụy Lan Trinh TA5 12/11/1999 1.5 24 25.5 Cấp độ 1 A1.1

23 686 1772310532 Huỳnh Phạm Tú Uyên TA5 22/05/1999 0.5 25 25.5 Cấp độ 1 A1.1

24 687 1772310533 Võ Thị Thu Uyên TA5 08/07/1999 0 35 35 Cấp độ 1 A1.1

25 688 1772310534 Trƣơng Lê Tấn Vàng TA5 23/10/1999 5.5 39 44.5 Cấp độ 2 A1.2
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